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Câu 1:  Những thách thức lớn nhất đối với châu Phi hiện nay là

A.  già hóa dân số, tỉ lệ tử cao.

B.  cạn kiệt tài nguyên, thiếu lực lượng lao động.

C.  các nước cắt giảm viện trợ, thiếu lực lượng lao động.

D.  trình độ dân trí thấp, đói nghèo, bệnh tật, xung đột.
Câu 2:  Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thành trên cơ sở có những nét  tương đồng  chủ yếu về

A.  mục tiêu và lợi ích phát triển
B.  thành phần chủng tộc

C.  trình độ văn hóa, giáo dục
D.  lịch sử dựng nước và giữ nước
Câu 3:  Một trận bóng đá diễn ra ở Luân Đôn (múi giờ số 0) vào lúc 15h ngày 26/03/2017, được tường thuật trực tiếp và phát sóng trên toàn cầu. Hỏi thời gian xem trực tiếp trận đấu này ở Hà Nội (múi giờ 7) là mấy giờ, ngày nào?

A.  22 giờ, ngày 26/03/2017
B.  22 giờ, ngày 27/03/2017

C.  8 giờ, ngày 26/03/2017
D.  8 giờ, ngày 27/03/2017
Câu 4:  Câu nào dưới đây không chính xác về toàn cầu hóa?

A.  Toàn cầu hóa đem đến nhiều cơ hội cho các nước đang phát triển.

B.  Trong bối cảnh toàn cầu hóa cơ hội đón đầu các công nghệ hiện đại chỉ dành cho các nước phát triển.

C.  Toàn cầu hóa gây ra nhiều thách thức lớn cho các nước đang phát triển.

D.  Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khoa học và công nghệ đã có tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống kinh tế thế giới.
Câu 5:  Mĩ La Tinh có tỉ lệ dân cư đô thị rất cao (75% - năm 2005), nguyên nhân chủ yếu là do

A.  công nghiệp phát triển với tốc độ nhanh.

B.  chiến tranh ở các vùng nông thôn.

C.  điều kiện sống ở các thành phố của Mĩ La Tinh rất thuận lợi.

D.  dân nghèo không có ruộng kéo ra thành phố làm.
Câu 6:  Nguyên nhân chủ yếu làm nhiệt độ Trái Đất đang tăng dần là do

A.  lượng CO2 gia tăng ngày càng nhiều trong khí quyển

B.  mưa axit ở nhiều nơi trên thế giới

C.  diện tích rừng bị suy giảm nghiêm trọng 

D.  tầng ôdôn bị thủng ngày càng nhiều
Câu 7:  Ý nào sau đây không chính xác về đặc điểm của nhóm nước đang phát triển (ĐPT)?
Các nước đang phát triển có:

A.  tỉ suất tử thô cao hơn nhóm nước phát triển

B.  tỉ suất sinh thô cao hơn nhóm nước phát triển

C.  chỉ số phát triển con người (HDI) thấp hơn nhóm nước phát triển.

D.  nợ nước ngoài nhiều
Câu 8:  khu vực có nhiệt độ trung bình năm (0C) cao nhất trên Trái Đất là

A.  vùng ôn  đới
B.  vùng cực
C.  vùng chí tuyến
D.  vùng  xích đạo
Câu 9:  Một nước có diện tích 331000km2 và tổng sô dân là 94,4 triệu người. Mật độ dân số của quốc gia đó là bao nhiêu?

A.  3506 người/ km2
B.  khoảng 4 người/ km2

C.  dưới 1 người/ km2
D.  285 người/ km2
Câu 10:  Cho biểu đồ sau:
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Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào dưới đây?

A.  Quy mô và cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu  của Việt Nam giai đoạn 2000 -2014.

B.  Sự chuyển dịch cơ cấu giá trị các mặt hàng xuất khẩu  của Việt Nam giai đoạn 2000 -2014

C.  Tốc độ tăng trưởng một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2000 -2014.

D.  Giá trị sản xuất một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2000 -2014.
Câu 11:  Trong những thập niên cuối thế kỉ XX và đầu thế kỉ XXI, mối đe dọa trực tiếp tới sự ổn định xã hội và hòa bình thế giới là

A.  khủng bố, xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo

B.  buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã

C.  nạn bắt cóc người, buôn bán nô lệ

D.  làn sóng di cư tới các nước phát triển
Câu 12:  Cho bảng số liệu: 
DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÂY LƯƠNG THỰC Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990-2014 
	Năm
	1990
	2000
	2005
	2014

	Diện tích lúa               (nghìn ha)
	6043
	7666
	7329
	7814

	Diện tích các cây lương thực khác

                                     (nghìn ha)
	434
	733
	1054
	1178

	Giá trị sản xuất cây lương thực

                                (nghìn tỉ đồng)
	33.3
	55.2
	63.4
	80.3


(Nguồn: Số liệu thống kê về Việt Nam và thế giới – NXBGDVN, năm 2016.)
Để thể hiện diện tích gieo trồng và giá trị sản xuất cây lương thực ở nước ta giai đoạn 1990 – 2014, biểu đồ thích hợp nhất là

A.  Biểu đồ miền        B.  Biểu đồ kết hợp
C.  Biểu đồ cột            
D.  Biều đồ đường           
Câu 13:  Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA MỘT SỐ NƯỚC CÓ TỔNG GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨNG ĐẦU THẾ GIỚI NĂM 2015. (Đơn vị:tỉ USD)
	Quốc gia
	Trung Quốc
(bao gồm cả Hồng Kông)
	Hoa Kì
	CHLB Đức
	Nhật Bản

	Tổng giá trị xuất nhập khẩu
	5027
	3813
	2379
	1273

	Giá trị xuất khẩu
	2786
	1505
	1329
	625

	Giá trị nhập khẩu
	2241
	2308
	1050
	648


                   (Nguồn: Số liệu thống kê về Việt Nam và thế giới – NXBGDVN, năm 2016.)
Nhận xét nào dưới đây là chính xác?

A.  CHLB Đức là nước có giá trị xuất siêu lớn nhất

B.  Cả 4 quốc gia đều là những nước nhập siêu.

C.  Hoa Kì có giá trị nhập siêu lớn nhất.

D.  Những nước có giá trị xuất khẩu cao sẽ là những nước xuất siêu
Câu 14:  Để phát triển nông nghiệp,biện pháp cấp bách đối với đa số các quốc gia ở châu Phi là

A.  tạo ra các giống cây có thể chịu được khô hạn.

B.  khai hoang để mở rộng diện tích đất trồng trọt.

C.  mở rộng mô hình sản xuất quảng canh.

D.  áp dụng các biện pháp thủy lợi để hạn chế khô hạn.
Câu 15:  Đối với các nước đang phát triển, việc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu chủ yếu là vì

A.  nông nghiệp là cơ sở để thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

B.  nông nghiệp là ngành cần nhiều lao động sẽ giúp giải quyết được nhiều việc làm cho dân số đông.

C.  các nước đang phát triển thường đông dân, nhu cầu lương thực lớn.

D.  có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển hơn các ngành khác.
Câu 16:  Tình trạng đói nghèo ở khu vực Tây Nam Á và Trung Á chủ yếu là do

A.  sự khắc nghiệt của tự nhiên
B.  chiến tranh, xung đột tôn giáo

C.  thiếu hụt nguồn lao động
D.  thiên tai xảy ra thường xuyên
Câu 17:  Nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngọt hiện nay là

A.  hoạt động khai thác và vận chuyển dầu mỏ

B.  do mất nhiều diện tích rừng đầu nguồn

C.  do ảnh hưởng của hoạt động sản xuất nông nghiệp

D.  chất thải công nghiệp và sinh hoạt chưa qua xử lí
Câu 18:  Căn cứ để phân chia các quốc gia trên thế giới thành hai nhóm nước (phát triển và đang phát triển) là

A.  đặc điểm tự nhiên và trình độ phát triển kinh tế

B.  đặc điểm tự nhiên và trình độ phát triển xã hội

C.  trình độ phát triển kinh tế - xã hội

D.  đặc điểm tự nhiên và dân cư, xã hội.
Câu 19:  Khu vực Tây Nam Á không có đặc điểm nào sau đây?

A.  Vị trí địa lí mang tính chiến lược.
           B.  Luôn có sự can thiệp vụ lợi của các thế lực bên ngoài

C.  Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

D.  Nguồn tài nguyên dầu mỏ rất giàu có.

Câu 20:  Các biện pháp phát triển kinh tế theo chiều sâu không bao gồm việc 

A.  sử dụng nhiều nguyên liệu, nhiên liệu khoáng sản và năng lượng.

B.  sử dụng nguồn lao động có tri thức qua đào tạo.

C.  nghiên cứu phát triển những loại vật liệu mới, các kĩ thuật công nghệ cao.

D.  nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên – nhiên liệu, năng lượng.
Câu 21:  Ở Việt Nam,vùng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của hiện tượng mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu là 

A.  Trung du và miền núi Bắc Bộ
B.  Đồng bằng sông Cửu Long

C.  Tây Nguyên
D.  Đồng bằng sông Hồng
Câu 22:  Nét tương đồng về mặt tự nhiên, khu vực Tây Nam Á và Trung Á là

A.  đều nằm ở khu vực có vĩ độ rất cao.

B.  đều có khí hậu khô lạnh, giàu tài nguyên thủy sản

C.  đều có tiềm năng lớn về dầu mỏ và khí tự nhiên, khí hậu khô hạn.

D.  đều có khí hậu nóng ẩm, tài nguyên khoáng sản phong phú.
Câu 23:  Đặc điểm tự nhiên nổi bật của Mĩ La Tinh là

A.  nhiều tài nguyên thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.         

B.  khí hậu khô hạn và giàu khoáng sản.                               

C.  khí hậu nóng ẩm và nghèo tài nguyên.

D.  khí hậu khô hạn và nghèo tài nguyên.
Câu 24:  Cho bảng:
MỘT SỐ CHỈ SỐ VỀ DÂN SỐ CỦA CHÂU PHI, CÁC NHÓM NƯỚC VÀ THẾ GIỚI 
                                                       NĂM 2005 VÀ NĂM 2015.
	Châu lục – nhóm nước
	Tỉ lệ sinh
(0/00)
	Tỉ lệ tử
(0/00)
	Tỉ suất gia tăng
dân số tự nhiên (%)

	
	Năm 2005
	Năm 2015
	Năm 2005
	Năm 2015
	Năm 2005
	Năm 2015

	Châu Phi
	38
	36
	15
	10
	2,3
	2,6

	Các nước đang phát triển
	24
	22
	8
	7
	1,6
	1,5

	Các nước phát triển
	11
	11
	10
	10
	0,1
	0,1

	Thế giới
	21
	20
	9
	8
	1,2
	1,2


(Nguồn: Số liệu thống kê về Việt Nam và thế giới – NXBGDVN, năm 2016.)
Nhận xét nào dưới đây không chính xác?

A.   Các nước ĐPT có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên còn cao, năm 2015 cao gấp 15 lần các nước PT

B.   Các nước phát triển (PT) có tỉ lệ sinh nhỏ hơn các nước đang phát triển (ĐPT)

C.   Châu Phi có tỉ lệ sinh, tỉ lệ tử và tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên đều cao nhất thế giới.

D.   Tỉ lệ sinh, tỉ lệ tử và  tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Châu Phi đều có xu hướng giảm
Câu 25:  Dưới tác dụng của lực Cô-ri-ô-lit, các vật thể chuyển động trên Trái Đất sẽ bị

A.  lệch về bên trái hướng chuyển động ban đầu - ở cả hai bán cầu

B.  lệch về bên phải hướng chuyển động ban đầu _ ở bán cầu Bắc

C.  lệch về bên phải hướng chuyển động ban đầu - ở bán cầu Nam

D.  lệch về bên trái hướng chuyển động ban đầu - ở bán cầu Bắc
Câu 26:  Xác định hướng thổi của gió Mậu Dịch ở bán cầu Bắc theo hình vẽ

	
A.  Tây Nam                                         

B.  Đông Bắc

C.  Đông Nam

D.  Tây Bắc
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Câu 27:  Quan sát biểu đồ, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không chính xác?
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A.  Cơ cấu lao động nước ta đang chuyển dịch theo hướng tích cực phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.

B.  Lao động nước ta phần lớn vẫn hoạt động ở khu vực nông – lâm – ngư nghiệp 

C.  Cơ cấu lao động nước ta đang chuyển dịch theo hướng: giảm tỉ lệ lao động ở khu vực I, tăng tỉ lệ lao động ở khu vực II và III.

D.  Tỉ lệ lao động ở khu vực II và khu vực III đều tăng, nhưng khu vực III có tốc độ tăng nhanh hơn.
Câu 28:  Hiện nay, nhân tố có ảnh hưởng quyết định đến sự phân bố dân cư là

A.  phương thức sản xuất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

B.  tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô

C.  lịch sử khai thác lãnh thổ và tình hình chuyển cư.

D.  điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
Câu 29:  Ý nào dưới đây  không chính xác khi nói về nét tương đồng giữa khu vực Tây Nam Á và Việt Nam?

A.  Đều nằm ở vùng có khí hậu nóng là chủ yếu.

B.  Có khả năng thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhờ điều kiện xã hội tương đối ổn định.

C.  Có vị trí địa chính trị quan trọng

D.  Dầu khí là tài nguyên khoáng sản quan trọng trong phát triển KT-XH
Câu 30:  Cho bảng:
              GDP VÀ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA MĨ LA TINH NĂM 2004.
                                                                                                       (Đơn vị: tỉ USD)
	Quốc gia
	Bra -xin
	Chi -lê
	Ê-cu-a-đo
	Ha-mai-ca
	Mê-hi-cô
	Pa-na-ma
	Pê-ru
	Pa-ra-goay

	GDP
	605,0
	94,1
	30,3
	8,0
	676,5
	13,8
	68,6
	7,1

	Tổng số nợ
	220,0
	44,6
	16,8
	6,0
	149,9
	8,8
	29,8
	3,2


Quốc gia có tỉ lệ nợ nước ngoài so với GDP cao nhất là:

A.  Bra-xin
B.  Pa-na-ma
C.  Ha -mai-ca
D.  Mê –hi-cô
Câu 31:  Ý nào dưới đây không phải hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất?

A.  Sự luân phiên ngày đêm.

B.  Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể.

C.  Giờ trên Trái Đất và đường chuyển ngày quốc tế.

D.  Hiện tượng mùa.
Câu 32:  Nguyên nhân cơ bản tạo nên sự khác biệt về cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế giữa nhóm nước phát triển và đang phát triển là do 

A.  trình độ phát triển kinh tế khác nhau.

B.  qui mô, cơ cấu dân số  khác nhau.

C.  điều kiện tự nhiên khác nhau.

D.  vai trò của mỗi ngành trong cơ cấu kinh tế khác nhau.
Câu 33:  Bốn công nghệ trụ cột của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là

A.  công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ thông tin, công nghệ năng lượng

B.  công nghệ năng lượng, công nghệ hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu

C.  công nghệ hóa học, công nghệ vật liệu, công nghệ thông tin, công nghệ năng lượng

D.  công nghệ điện tử, công nghệ tin học, công nghệ sinh học, công nghệ năng lượng.
Câu 34:  Tài nguyên nào sau đây hiện đang bị khai thác mạnh ở Châu Phi?

A.  khoáng sản và thủy sản
B.  rừng và thủy sản

C.  khoáng sản và rừng
D.  đất và khoáng sản
Câu 35:  Cho bảng số liệu: 
CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA MỘT SỐ NƯỚC, NĂM 2000  
                         
(Đơn vị: %)
	Khu vực
	Khu vực I
	Khu vực II
	Khu vực III

	Anh
	2,2
	26,2
	71,6

	Mê – hi - cô
	28
	24,0
	48

	Việt Nam
	68
	12
	20


                                            (Nguồn: SGK Địa lí 10 – chương trình chuẩn, NXB GD, 2010)
 Nhận xét nào dưới đây chưa chính xác?

A.  Anh là nước có trình độ phát triển KT – XH cao nhất.

B.  Ngành nông nghiệp của Anh có trình độ phát triển kém nhất.

C.  Tỉ lệ lao động giữa các khu vực của Mê – hi – cô có sự chênh lệch nhỏ nhất.

D.  Lao động Việt Nam vẫn hoạt động chủ yếu ở ngành nông – lâm – ngư nghiệp.
Câu 36:  Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu hướng tất yếu, dẫn đến

A.  sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế.

B.  các nước đang phát triển sẽ gặp rất nhiều thách thức khó giải quyếts.

C.  các nước phát triển sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

D.  nền kinh tế các nước sẽ phát triển nhanh và ổn định.
Câu 37:  Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nhóm nước phát triển có đặc điểm nổi bật là

A.  tỉ trọng khu vực II rất cao, khu vực I và III đều thấp

B.  tỉ trọng của khu vực I và III đều cao, khu vực II thấp

C.  tỉ trọng khu vực I rất thấp, tỉ trọng khu vực II rất cao

D.  khu vực I rất thấp, khu vực III rất cao.
Câu 38:  Cho bảng số liệu: 
       TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC CHÂU PHI QUA CÁC NĂM. (Đơn vị:%)                                                                                 
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2013

	An-giê-ri
	2,4
	5,1
	3,3
	2,8

	Nam Phi
	3,5
	5,3
	2,9
	2,3

	Công - gô
	8,2
	6,3
	8,8
	3,4


Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?

A.  Không có sự khác nhau về tốc độ tăng trưởng giữa các nước.

B.  Trong số các nước, An-giê-ri luôn có tốc độ tăng trưởng thấp nhất

C.  Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước trên nhìn chung không ổn định.

D.  Tốc độ tăng trưởng của các quốc gia đều tăng vào giai đoạn 2000 -2005 rồi giảm liên tục từ 2005 – 2013
Câu 39:  Đặc điểm quan trọng nhất của sản xuất nông nghiệp là

A.  đối tượng lao động là cây trồng và vật nuôi.

B.  đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu.
       

C.  sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.

D.  sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ.





Câu 40:  Tháp dân số là biểu đồ dùng để biểu thị

A.  cơ cấu dân số theo độ tuổi và theo trình độ văn hoá.


B.  cơ cấu dân số theo giới và theo lao động.




C.  cơ cấu dân số theo độ tuổi và theo giới.

D.  cơ cấu dân số theo lao động và theo trình độ văn hoá.

------ HẾT ------

(Thí sinh không sử dụng tài liệu và không dùng Atlat địa lí Việt Nam.
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
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